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5 WIKIS CÔNG CỤ CỘNG TÁC TRỰC 
TUYẾN 

Tác giả: Võ Thành Liêm 

5.1 Tổng quan 

5.1.1 WIKI là gì? 

Wiki là một trang web dạng bách khoa toàn thư, trên đó cho phép nhiều 
người có thể tham gia đóng góp và hiệu chỉnh nội dung. Nếu được sử dụng phù 
hợp, Wiki có thể trở thành một công cụ rất tốt hỗ trợ hoạt động học tập trực 
tuyến. Có nhiều trang web cung cấp các dịch vụ Wiki khác nhau, trong đó 
Wikipedia là nổi tiếng nhất, có số lượng thành viên tham gia nhiều nhất và có 
kho nội dung phong phú nhất. 

Theo như Leuf va Cunningham, Wiki là “một tổ hợp các trang web có liên 
kết với nhau và có thể mở rộng không giới hạn, là hệ thống ký tự chứa đựng nội 
dung – thông tin dưới dạng cơ sở dữ liệu mà người dùng có thể dễ dàng tạo mới 
– cập nhật – hiệu chỉnh”(8). Để đơn giản hóa, có thể xem rằng Wiki là hình thức 
kết hợp giữa trang web và trình soạn thảo văn bản (giống như chương trình MS 
Words mà chúng ta vẫn thường dùng). Wiki là cách đơn giản nhất để có thể xuất 
bản nội dung dưới dạng trang web, và đặt biệt là khả năng cho phép nhiều người 
có thể tham gia xây dựng – hiệu chỉnh nội dung này. Chính khả năng cộng tác 
đã tạo cho Wiki trở thành một công cụ mạnh hỗ trợ cho hoạt động đào tạo trực 
tuyến. 

5.1.2 Wiki là công cụ quan trọng cho đào tạo 

Việc lồng ghép Wiki vào hệ thống LMS cho phép hỗ trợ cho các hoạt động 
học tập – cộng tác – làm việc nhóm trực tuyến. Wiki mang lại những ưu điểm 
sau: 

• Phần lớn các dịch vụ hỗ trợ Wiki đều ở dạng miễn phí 
• Việc tạo hoạt động trên Wiki dễ dàng, không yêu cầu hướng dẫn kỹ 

thuật phức tạp, việc quản lý cũng đơn giãn. 
• Thường các hệ thống có giao diện thân diện với người dùng. 
• Thực hiện trên nền tảng trực tuyến internet nên có thể truy cập từ mọi 

nơi. 
• Phần cập nhật – hiệu chỉnh nội dung trên Wiki được xuất bản tức thì. 
• Có thể mời nhiều người từ khắp nơi tham gia vào việc xây dựng nội 

dung. 
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• Wiki cho phép theo dõi được tất cả các hiệu chỉnh và cho phép quay 
ngược lại phiên bản hoàn chỉnh trước đó, bảo vệ nội dung. 

 

(Hình được sử dụng từ trang web http://www.educatorstechnology.com/) 

5.1.3 Điểm lưu ý dành cho giảng viên 

Để sử dụng hiệu quả Wiki vào giảng dạy, giảng viên cần lưu ý một số điểm 
sau: 

• Lựa chọn chương trình Wiki nào thân thiện, dễ dùng nhất cho giảng 
viên và học viên. 

• Sử dụng hiệu quả các hướng dẫn sử dụng của chương trình, chia sẽ tư 
liệu này với các học viên sẽ làm việc trên chương trình Wiki này. 

• Chú ý đọc hướng dẫn dành riêng cho giáo viên để có thể tạo chủ đề và 
cách thức theo dõi hoạt động của học viên. 

• Bố trí thời gian phù hợp để hướng dẫn học viên cách thức sử dụng. 
• Giải thích cho học viên vì sao lựa chọn xây dựng hoạt động trên Wiki. 

Quan trọng là chỉ rõ các hoạt động này là nhằm củng cố quá trình học 
của họ. 

• Giảng cho học viên biết một số nguyên tắc về luật bản quyền, về qui 
tắc xây dựng nội dung, qui tắc ứng xử khi tham gia làm việc nhóm trên 
cùng nội dung, cách thức ghi nhận sự tham gia. 

• Xây dựng trang hướng dẫn sử dụng và trả lời các thắc mắc thường gặp 
ngay trên trang Wiki hoặc trong hệ thống LMS. 

5.1.4 Các chương trình Wiki điển hình 

Có nhiều trang web cung cấp dịch vụ Wiki khác nhau, có thể là miễn phí 
hoặc có phí. Sau đây là một số trang web cho phép chúng ta có thể thử nghiệm 
Wiki một cách miễn phí.  

• Đứng đầu danh sách về mức độ nổi tiếng, số bài viết và số người tham 
dự là trang  www.Wikipedia.org. Hiện Wikipedia cho phép hỗ trợ 
tiếng Việt hoàn chỉnh bao gồm giao diện, các tài liệu hướng dẫn sử 

http://www.educatorstechnology.com/)
http://www.Wikipedia.org
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dụng và kho giải đáp thắc mắc phong phú. Wikipedia cũng sở hữu cơ 
sở dữ liệu bằng tiếng Việt phong phú rải khắp các chuyên ngành trong 
đó có y khoa. Việc giới thiệu Wikipedia cho học viên cho phép vận 
dụng hiệu quả nguồn tri thức này. 

• Công cụ Wiki tốt nhất cho giáo viên là www.Wikispaces.com . Công 
cụ này được xây dựng hướng phục vụ đào tạo trực tuyến. Do vậy, 
Wikispaces cung cấp nhiều tính năng phong phú, giúp giáo viên phân 
công – theo dõi – báo cáo công việc của học viên một cách dễ dàng. 
Wikispaces cung cấp giải pháp classroom như là một hệ LMS cho 
phép quản lý hiệu quả lớp học. Hiện công cụ này được cung cấp miễn 
phí cho giảng viên và học viên. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng nhiều 
tính năng cao cấp hơn (Wikispaces campus) thì phải trả phí. 

• Pbworks.com là một công cụ Wiki mạnh khác. Pbworks cho phép tạo 
tài khoản miễn phí với dung lượng lưu trữ 2GB, quá đủ để thử nghiệm, 
triển khai và sử dụng các tính năng cao cấp của chương trình. Đổi lại, 
trang web sẽ chứa quảng cáo, làm ảnh hưởng ít nhiều đến công việc 
của chúng ta. Nếu muốn mở rộng qui mô, chúng ta phải trả phần phí sử 
dụng theo mỗi năm. 

5.1.5 Google docs và Wiki 

Như đã từng giới thiệu ở mục Google Apps, Google docs là một công cụ 
mạnh cho phép tạo môi trường cộng tác trực tuyến cùng xây dựng nội dung. Một 
cách khái quát, có thể nói rằng Goolge docs cũng là một dạng công cụ Wiki của 
riêng Google. Câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên sử dụng Google docs như là một 
dạng Wiki miễn phí cho chương trình đào tạo trực tuyến hay không? Một số 
thông tin về Google docs có thể giúp ích cho việc quyết định. 

5.1.5.1 Ưu điểm 

• Cho phép nhiều người có thể thao tác cùng lúc trên một tài liệu (Wiki 
chỉ cho phép từng người một, nội dung chỉ lưu sau khi nhấn nút lưu). 
Các hiệu chỉnh được lưu tự động và các cập nhật hầu như hiển thị tức 
thì (thời gian thực). 

• Cho phép sử dụng bảng tính excel và các tài liệu khác của google 
drive. 

• Chương trình hoàn toàn miễn phí. 
• Sử dụng chính tài khoản email của google để đăng nhập. 
• Liên kết với các tính năng của email, google drive, google plus. 
• Quản lý được số đối tượng tham gia hiệu chỉnh, các thành viên có thể 

quan sát được công việc của nhau nếu đang cùng trực tuyến. 
• Hỗ trợ chức năng thoại khi làm việc trên cùng tài liệu. 

http://www.Wikispaces.com
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• Được thiết kế dưới dạng trang in nên dễ dàng xuất thành tài liệu giấy  

5.1.5.2 Khuyết điểm 

• Định dạng kiểu trang in, khó xuất bản dưới dạng web. 
• Hỗ trợ kém các dạng thông tin kiểu liên kết (ưu điểm của web), kết nối 

giữa các tài liệu. 
• Định dạng trình bày hạn chế, khó trình bày theo mong muốn. 
• Chỉ thích hợp cho nhóm <5 người cùng làm việc vì nếu nhiều người sẽ 

dẫn đến tình trạng học viên này sửa đè lên nội dung của học viên khác 
đang làm. Cách khắc phục là chia làm các nhóm nhỏ hoặc hạn chế số 
người làm việc trực tuyến cùng lúc trên cùng tài liệu. 

5.2 Wikipedia trong đào tạo 

Đương nhiên là có nhiều hệ thống Wiki khác nhau, trong đó trang web 
Wikipedia.org được nhiều người biết đến nhất, sử dụng phổ biến nhất. Dù vậy, 
bản thân Wikipedia không phải là một trang web Wiki tối ưu cho giảng dạy. 
Nhưng do những hạn chế về kỹ thuật để có thể có một hệ , chúng tôi vẫn lấy đây 
làm ví dụ minh họa những tính năng cơ bản. Để có thêm thông tin chi tiết, cách 
sử dụng cho những hệ thống chuyên biệt, chúng tôi đề nghị đọc giả nên tham 
khảo thêm tài liệu đi kèm với các hệ thống đó. 

Để việc học đạt hiệu quả cao, chúng tôi khuyến khích đọc giả thực hiện lại 
từng bước được hướng dẫn trong tài liệu. Việc tạo tài khoản riêng trên 
Wikipedia là không bắt buộc. Tuy vậy, để sử dụng tốt tất cả tính năng của 
Wikipedia, đọc giả cần phải đăng nhập bằng một tài khoản riêng.  

5.2.1 Truy cập và tạo tài khoản riêng 

Truy cập trang web theo địa chỉ http://vi.Wikipedia.org , trang web sẽ xuất 
hiện với giao diện sau: 

 

http://vi.Wikipedia.org
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Để tạo tài khoản mới, nhấn vào nút lệnh “mở tài khoản” ở góc trên bên 
phải. Chương trình sẽ hiển thị trang đăng ký để lấy thông tin 

 

Điền các thông tin cần thiết bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu, thư điện tử 
và mã kiểm tra để khởi tạo. Ngay sau khi khởi tạo, chúng ta đã có thể vào viết 
nội dung mới hoặc hiệu chỉnh nội dung đã có. 

5.2.2 Hiệu chỉnh một trang 

 

Ngay sau khi khởi tạo tài khoản, chương trình sẽ chuyển hướng đến trang 
web cá nhân có hình như trên. Chúng ta cũng có thể truy cập vào trang này bằng 
cách nhấn chuột vào tên tài khoản màu đỏ ở góc trên bên phải. 

Để tạo trang mới, chúng ta nhấn nút “tạo mới”, chương trình sẽ hiện thông 
báo lưu ý việc xây dựng nội dung mới, đồng thời giới thiệu chức năng “sửa đổi 
thử nghiệm” để chúng ta có thể tập làm quen với hệ thống. Các nội dung sửa đổi 
thử nghiệm sẽ bị xóa sau một thời gian để tránh thông tin rác. 
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Để thử nghiệm, chúng ta nhấn vào “sửa đổi thử nghiệm” và được chuyển 
đến một trang sau. Trong trang này chúng ta có thể tùy biến thay đổi mà không 
ảnh hưởng gì đến công việc của những người khác. 

 

Để hiệu chỉnh, chúng ta nhấn vào thẻ “sửa đổi” tại góc trên bên phải. Khi 
này trang web vẫn trình bày bình thường. Điểm khác biệt là nó có thêm công cụ 
thao tác nằm ở cạnh trên cửa sổ nội dung, và tất cả hiệu chỉnh đều được lưu lại. 

Chúng ta sẽ thử thêm dấu “” bao quanh từ “đại ngốc” và thay thế từ “thần 
kỳ” thành từ “đại ngốc như phần gạch dưới màu đỏ trong hình sau: 
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Sau khi hiệu chỉnh, chúng ta bấm nút lưu. Một cửa sổ thoại hiện ra yêu cầu 
ghi chú thông tin.  

 

Trong cửa sổ, chúng ta ghi tóm tắt ý những gì đã sửa đổi, đánh dấu chọn 
theo dõi trang này để có thể cập nhật tin tức hiệu chỉnh nội dung về sau. Sau đó 
nhấn nút lưu để kết thúc. Vậy nay chúng ta đã có thể hiệu chỉnh được nội dung 
của tất cả tài liệu có trên Wikipedia. 

5.2.3 So sánh các phiên bản hiệu chỉnh 

Giả định chúng ta sẽ tham gia hiệu chỉnh nội dung của một trang đã tồn tại 
như sau: 
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Đề có thể xem lịch sử thay đổi nội dung, chúng ta cách nhấn vào thẻ “xem 
lịch sử”. Sau khi nhấn, trang nội dung sẽ hiện lên như sau: 

 

Để so sánh nội dung 2 phiên bản, nhấn chọn phiên bản phù hợp, sau đó 
nhấn nút “so sánh các bản đã chọn” để xem nội dung như hình sau: 
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5.2.4 Theo dõi các hiệu chỉnh của cá nhân 

Về cơ bản, chương trình lưu trữ tất cả hiệu chỉnh của cá nhân. Để theo dõi 
các đóng góp của cá nhân, chúng ta nhấn chọn thẻ “đóng góp” ở góc phía trên 
bên phải màn hình. Chương trình sẽ hiển thị cửa sổ thông tin như hình sau: 

 

Theo như hình trên, chúng ta đã thực hiện được 2 thay đổi. Để rõ nội dung 
chi tiết, chúng ta nhấn chuột vào đường dẫn tương ứng. 

5.2.5 Theo dõi các trang quan tâm 

Đối với một số chủ đề quan trọng, chúng ta có thể đánh dấu theo dõi để 
nắm bắt bất kỳ những cập nhật mới nhất về nội dung. Ví dụ như thông tin thời 
sự về một vấn đề. Sau khi đánh dấu theo dõi, thông tin này sẽ được hiện lên 
trong trang theo dõi của cá nhân. Để xem trang này, nhấn chọn nút “trang theo 
dõi” đê có hình sau: 
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Vậy, theo như trong hình, trang chúng ta quan tâm đã có thay đổi vào ngày 
20/1/2015. Để có thông tin chi tiết, chúng ta nhấn chuột vào đường dẫn liên 
quan. 

5.3 Kết luận 

Bản thân Wiki không được phát triển như công cụ đào tạo. Tuy nhiên, việc 
ứng dụng linh hoạt Wiki vào môi trường đào tạo trực tuyến đã chuyển Wiki 
thành một công cụ rất mạnh trong phối hợp làm việc nhóm, xây dựng kiến thức 
mới.  

Mỗi trang Wiki cung cấp những giải pháp khác nhau. Tùy theo nhu cầu của 
từng đơn vị mà chúng ta sẽ lựa chọn công cụ phù hợp. Chúng tôi khuyến khích 
độc giả tham khảo thêm hướng dẫn chuyên biệt cho từng Wiki để có thể sử dụng 
tốt công cụ này phục vụ vào công tác giảng dạy trực tuyến. 

 

 

 

 

  


